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I. Câu hỏi trắc nghiệm: (3 điểm)
Khoanh tròn vào đầu ý đúng nhất trong các câu sau:  
Câu 1. Cơ thể người được chia làm mấy phần chính?
a. 1

b. 2

c. 3

d. 4
Câu 2. Nơron thần kinh không có khả năng phân chia vì:

a. Không có trung thể


c. Không có ti thể

b. Không có nhân


d. Trung thể không hoạt động  
Câu 3. Chức năng cơ bản của Nơron thần kinh là:

a. Cảm ứng và vận động

c. Dẫn truyền xung thần kinh

b. Cảm ứng và dẫn truyền

d. Tiếp nhận kích thích
Câu 4. Máu thuộc loại mô nào?
a. Mô biểu bì

b. Mô cơ
c. Mô liên kết

d. Cả a, b và c
Câu 5. Xương phát triển to về bề ngang là nhờ sự phân chia của:

a. Tủy đỏ



c. Sụn bọc đầu xương

b. Sụn tăng trưởng


d. Màng xương
Câu 6. Hiện tượng kết dính hồng cầu trong truyền máu là do:

a. Hồng cầu người cho máu kết dính với hồng cầu người nhận máu.

b. Huyết tương người cho máu gây kết dính với hồng cầu người nhận máu.

c. Huyết tương người nhận máu gây kết dính với hồng cầu người cho máu.

d. Kháng thể trong huyết tương người cho và người nhận kết dính với nhau.


Câu 7. Môi trường trong cơ thể gồm:
a. Máu, nước mô


c. Nước mô, bạch huyết
b. Máu, bạch huyết


d. Máu, nước mô, bạch huyết
Câu 8. Nguyên nhân của hiện tượng chết ngạt do hít nhiều khí than lúc ngủ là:
a. CO2 chiếm chỗ của O2 trong Hb
  
c. Hb chỉ liên kết với O2 mà không thải CO2
b. CO chiếm chỗ của O2  trong Hb

d. Cả a, b và c
Câu 9. Một nữ sinh nặng 45kg, cơ thể bạn đó có khoảng bao nhiêu lít máu?

a. 3, 15

b. 3,25

c. 3,375

d. 3,6  

Câu 10. Ở người, ngăn tim nào có thành cơ tim dày nhất?

a. Tâm nhĩ phải
b. Tâm nhĩ trái

c. Tâm thất phải
d. Tâm thất trái

Câu 11. Người đã bị bệnh thủy đậu 1 lần thì sẽ không mắc lại bệnh thủy đậu nữa, được gọi là:

a. Miễn dịch bẩm sinh


c. Miễn dịch nhân tạo
b. Miễn dịch tập nhiếm

d. Cả a, b và c  

Câu 12. Huyết áp tối đa là khi:
a. Tâm thất co



c. Tâm nhĩ co
b. Tâm thất dãn


d. Cả tâm nhĩ và tâm thất cùng co
II. Tự luận: (7 điểm)
Câu 1: Nêu các hoạt động chủ yếu của bạch cầu trong việc bảo vệ cơ thể? Điều gì sẽ xảy ra nếu các bạch cầu bị vô hiệu hóa? Cho ví dụ minh họa?
Câu 2: Trình bày cách sơ cứu và băng bó khi gặp người bị gãy xương cẳng tay?

Câu 3: Trình bày đặc điểm các nhóm máu ở người và rút ra các nguyên tắc cần tuân thủ khi truyền máu? Trong một gia đình, bố có nhóm máu O, mẹ nhóm máu AB, con trai nhóm máu A, con gái nhóm máu B. Giả sử người mẹ cần truyền máu thì ai trong gia đình có thể cho máu?
Bài làm
